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1 D19_DDT EE33401 Cung cấp điện 3 45 30 15 0 0 0 0 HK7

2 D19_DDT EE33403 Hệ thống điện 3 45 30 15 0 0 0 0 HK7

3 D19_DDT EE33402 Thí nghiệm Cung cấp điện 1 30 0 0 0 30 0 0 HK7

4 D19_DDT EE83402 Đồ án môn học 2 1 45 0 0 0 0 45 0 HK7

5 D19_DDT EE73333 Nhập môn điều khiển thông minh 3 45 30 15 0 0 0 0 HK7

6 D19_DDT EE73413 Thiết kế điện hợp chuẩn 3 45 30 15 0 0 0 0 HK7

7 D20_DDT GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 30 0 0 0 0 0 HK5

8 D20_DDT BA19009 Xác suất thống kê 3 45 30 15 0 0 0 0 HK5

9 D20_DDT EE13303 Kỹ thuật đo 3 45 30 15 0 0 0 0 HK5

10 D20_DDT EE13301 Quản lý doanh nghiệp nhỏ 3 45 30 15 0 0 0 0 HK5

11 D20_DDT EE23301 Điện tử công suất 3 45 30 15 0 0 0 0 HK5

12 D20_DDT EE33301 Máy điện và truyền động điện 4 60 45 15 0 0 0 0 HK5

13 D20_DDT EE23302 Thí nghiệm Điện tử công suất 1 30 0 0 0 30 0 0 HK5

14 D20_DDT EE13304 Thí nghiệm Kỹ thuật đo 1 30 0 0 0 30 0 0 HK5

15 D20_DDT EE33302 Thí nghiệm Máy điện và truyền động điện 1 30 0 0 0 30 0 0 HK5

16 D21_DDT GS19003 Tiếng Anh 3 2 45 15 0 30 0 0 0 HK3

17 D21_DDT GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30 30 0 0 0 0 0 HK3

18 D21_DDT EE13105 Toán kỹ thuật điện 3 45 30 15 0 0 0 0 HK3

19 D21_DDT EE23205 Kỹ thuật số 3 45 30 15 0 0 0 0 HK3

20 D21_DDT EE23201 Tín hiệu và hệ thống 3 45 30 15 0 0 0 0 HK3

21 D21_DDT TAM_DD_03 Vẽ kỹ thuật với CAD 3 45 30 15 0 0 0 0 HK3

22 D21_DDT EE23206 Thí nghiệm Kỹ thuật số 1 30 0 0 0 30 0 0 HK3

23 D21_DDT EE23200 Thực hành Điện tử 1 30 0 0 0 30 0 0 HK3

24 D21_DDT GS93003 Giáo dục thể chất 3 0 30 0 0 0 30 0 0 HK3

25 D21_DDT GS93004 Giáo dục thể chất 4 0 30 0 0 0 30 0 0 HK3

26 D22_DDT GS33001 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) 4 60 45 15 0 0 0 0 HK1

27 D22_DDT GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương 3 45 30 15 0 0 0 0 HK1

28 D22_DDT GS19001 Tiếng Anh 1 2 45 15 0 30 0 0 0 HK1

29 D22_DDT EE13103 Mạch điện 4 60 45 15 0 0 0 0 HK1

30 D22_DDT EE13107 Tin học cho ngành điện 3 45 30 15 0 0 0 0 HK1

31 D22_DDT EE14101 Nhập môn kỹ thuật điện - điện tử 3 45 30 15 0 0 0 0 HK1

32 D22_DDT TAM_DD_02 Thực tập Điện 2 45 15 0 0 30 0 0 HK1

33 D22_DDT EE13104 Thí nghiệm Mạch điện 1 30 0 0 0 30 0 0 HK1

Các lớp_môn học mở cho Đại học các khóa học lại:

1 DH_DDT_HOCLAI EE73402 Autocad - Thiết kế vẽ mạch 3 45 30 15 0 0 0 0 - Mở bổ sung

2 DH_DDT_HOCLAI GS69001 Hóa đại cương 3 45 30 15 0 0 0 0 -

3 DH_DDT_HOCLAI GS79001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 4 75 45 0 30 0 0 0 -

4 DH_DDT_HOCLAI GS49004 Thí nghiệm Vật lý_Phần 1 1 15 0 0 0 15 0 0 -

5 DH_DDT_HOCLAI EE13100 Thực hành Điện 1 30 0 0 0 30 0 0 -

6 DH_DDT_HOCLAI GS59002 Thực hành Tin học đại cương 2 45 0 15 0 30 0 0 -
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7 DH_DDT_HOCLAI GS59001 Tin học đại cương 2 30 30 0 0 0 0 0 -

8 DH_DDT_HOCLAI GS33003 Toán A3 (Đại số tuyến tính)_Khóa 2017 3 45 30 15 0 0 0 0 -

9 DH_DDT_HOCLAI GS43001 Vật lý 1 3 45 30 15 0 0 0 0 -

10 DH_DDT_HOCLAI AA19001 Vẽ kỹ thuật 3 45 30 15 0 0 0 0 -

Danh sách môn học sinh viên không đăng ký, hoặc đăng ký theo nguyện vọng nhưng chưa đủ sỉ số mở lớp:

1 DH_DDT_HOCLAI EE13201 An toàn điện 2 30 15 15 0 0 0 0 -

2 DH_DDT_HOCLAI EE73411 Bảo vệ hệ thống điện 3 45 30 15 0 0 0 0 -

3 DH_DDT_HOCLAI EE23203 Điện tử 1 3 45 30 15 0 0 0 0 -

4 DH_DDT_HOCLAI GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 45 0 0 0 0 0 -

5 DH_DDT_HOCLAI EE23213 Hệ thống điều khiển tự động 3 45 30 15 0 0 0 0 -

6 DH_DDT_HOCLAI EE73416 Kỹ thuật chiếu sáng 3 45 30 15 0 0 0 0 -

7 DH_DDT_HOCLAI EE09901 Kỹ thuật điện 3 45 30 15 0 0 0 0 -

8 DH_DDT_HOCLAI EE73426 Kỹ thuật Robot 3 45 30 15 0 0 0 0 -

9 DH_DDT_HOCLAI GS79004 Lý luận chính trị cuối khóa 0 30 15 15 0 0 0 0 -

10 DH_DDT_HOCLAI EE23101 Ngôn ngữ lập trình C/C++ 3 45 30 15 0 0 0 0 -

11 DH_DDT_HOCLAI EE23204 Thí nghiệm Điện tử 1 1 30 0 0 0 30 0 0 -

12 DH_DDT_HOCLAI EE43302 Thí nghiệm Lập trình PLC 1 30 0 0 0 30 0 0 -

13 DH_DDT_HOCLAI EE33304 Thí nghiệm Thiết bị và hệ thống công nghiệp 1 30 0 0 0 30 0 0 -

14 DH_DDT_HOCLAI GS49005 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 1 15 0 0 0 15 0 0 -

15 DH_DDT_HOCLAI EE73422 Trí tuệ nhân tạo 3 45 30 15 0 0 0 0 -

16 DH_DDT_HOCLAI EE73412 Vận hành và điều khiển hệ thống điện 3 45 30 15 0 0 0 0 -

17 DH_DDT_HOCLAI EE23211 Vi xử lý 3 45 30 15 0 0 0 0 -
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